
No. 施設名 所在地 連絡先/ウェブサイト

1 E Hospital 91 Tran Cung, Cau Giay (84-4) 3754 3832
http://www.ehospital.vn/

2 L'Hôpital Francais de Hanoi 1 Phuong Mai, Dong Da (84-4) 3577 1100
http://www.hfh.com.vn/

3 Hong Ngoc Hospital 55 Yen Ninh, Ba Dinh (84-4) 3927 5568
http://hongngochospital.vn/

4 Thu Cuc Hospital 286 Thuy Khue, Tay Ho (84-4) 3835 5555
http://benhvienthucuc.vn

5 Xanh Pon Hospital 12 Chu Van An, Ba Dinh (84-4) 3823 3073
http://bvxanhpon.vn/

6 Duc Giang Hospital 54 Truong Lam, Duc Giang, Long Bien (84-4)3652 6401
http://benhvienducgiang.com

7 Hoe Nhai Hospital 17&34 Hoe Nhai, Ba Dinh (84-4)3927 3036
http://benhvienhoenhai.vn

8 Trang An Hospital 59 Thong Phong, Ton Duc Thang, Dong Da (84-4)3732 3665
http://www.benhvientrangan.vn

9 Dong Da Hospital 192 Nguyen Luong Bang, Dong Da
(84-4)3511 5269
http://benhviendakhoadongda.com. vn/

10 Hanoi Private Hospital 29 Han Thuyen, Hai Ba Trung
(84-4) 6255 5333
http://benhvienhanoi.vn/

11 VietLife Medical Center
・14 Tran Binh Trong, Hoan Kiem (84-4) 3787 7755

http://vietlifeclinic.com/

12 Dr.Binh Tele Clinic 11-13-15 Tran Xuan Soan, Ngo Thi Nham, Hai 
Ba Trung (84-4)3941 0808

13 Bach Mai Hospital 78 Giai Phong, Phuong Mai, Dong Da (84-4) 3869 3731
http://bachmai.gov.vn

14 Family Medical Practice Ha Noi 298 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi
(84-4) 3843 0748
http://www.vietnammedicalpractice
.com

http://benhvienhanoi.vn/
http://vietlifeclinic.com/
http://www.vietnammedicalpractice.com/
http://www.vietnammedicalpractice.com/


No. 施設名 所在地 区 連絡先/ウェブサイト 注意

1 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 125 Lê Lợi, Phường Bến Thành 1
2 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 468 Nguyễn Trãi, Phường 8 5
3 Bệnh viện Nhân Dân 115 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 10
4 Bệnh viện Trưng Vương 266 Lý Thường Kiệt, phường 14 10
5 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 1A Nơ Trang Long, Phường 7 Bình Thạnh
6 Bệnh viện Quận Thủ Đức 29 Phú Châu, Phường Tam Phú Thủ Đức
7 Bệnh viện quận Bình Thạnh 112 A-B Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 Bình Thạnh 英語対応
8 Bệnh viện FV 06 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú 7
9 Bệnh viện đa khoa Tân Hưng 871 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng 7 英語・フランス語対応

10 Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Phường 12 10
11 Bệnh viện Quốc tế CITY 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông Bình Tân

12 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Central 
Park 720A Điện Biên Phủ, P. 22 Bình Thạnh

13 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Số 42, quốc lộ 22, Ấp chợ, Xã Tân Phú Trung Củ Chi
14 Bệnh viện Hồng Đức III 32/2 Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp Gò Vấp
15 Bệnh viện Đa khoa An Sinh 10 Trần Huy Liệu, Phường 12 Phú Nhuận
16 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn số 60-60A, Phan Xích Long, Phường 1 Phú Nhuận

17 Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia-
Sài Gòn thuộc Công ty TNHH Columbia Asia 08 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé 1

18 Phòng khám đa khoa thuộc Chi nhánh Công ty 
cổ phần Chăm sóc sức khỏe Việt Gia 166 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao 1

19 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần 
Vigor Anbis Japan

Lầu 2, Tòa nhà Miss Áo dài, số 21 Nguyễn Trung 
Ngạn, Phường Bến Nghé 1

20
Phòng khám đa khoa Raffles Medical thuộc 
Chi nhánh Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời 
tại TP. Hồ Chí Minh

167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7 3

21 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH 
Trung tâm Y khoa Hoàng Khang 285 Bà Hom, Phường 13 6

22
Phòng khám đa khoa thuộc Phòng khám quốc 
tế Careplus - Chi nhánh Công ty TNHH 
CityClinic Việt Nam

Lầu2, tòa nhà , 105 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú 7

23 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Y 
tế Đại Phước 829 -829A Đường 3/2, Phường 7 11

24 Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH 
phòng khám đa khoa Vân Hải (31/12/2019)

691 Kim Dương Vương, khu phố 3, phường An 
Lạc Bình Tân 中国語対応

25
Phòng khám đa khoa (Phòng khám số 2) thuộc 
Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Thành 
phố Hồ Chí Minh 

số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22 Bình Thạnh

26
Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn thuộc 
Chi nhánh Công ty Cổ phần bệnh viện đa 
khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

4 A Hoàng Việt, phường 4 Tân Bình


